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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nén dài COTRIMNICPHARMA

(Thuốc bán theo toa)

 

 

 

COTRIMNICPHARMA
Viên nén:

$ Công thức (cho một viên):

- Trimethoprim.........------------++*
++rt+rttrttrtttttrtrr 160 mg

- Sulfamethoxazol .........----------+-+*t+rtttrttrttttrtrref 8
00 mg

- “Tả dược .......---------- vừa đủ ............--------+*t***** 1 viên

(Tinh bột sắn, bột talc, magnesi stearat, povidon, nước RO).

© Tác dụng dược lý:

Dược lực hoc

 

_ Cotrimnicpharma 1a mot hỗn hợp gồm sulfamethoxazol (5 phan) va trimethoprim (1 phan).

Sulfamethoxazol 14 mét sulfonamide, ue chế cạnh tranh sự tông hợp acid folic của vi khuẩn.

Trimethoprim là một dẫn chất của pyrimidin, ức chế đặc hiệu enzyme dihydrofolat reductase

của vi khuẩn. Phối hợp trimethoprim và sulfamethoxazol như vậy ức chế hai giai đoạn liên tiếp

của sự chuyên hóa acid folic, do đó ức chế có hiệu quả việc tổng hợp purin, thymin và cuỗi
2

cùng DNA của vi khuẩn. Sự ức chế nối tiếp này có tác dụng diệt khuân. Cơ chế hiệp đồng này

z
2

z

cling chong lai sự phat trién vi khuan khang thuốc và làm cho thuôc cô tác dụng ngay cả vỉ

khuẩn kháng lại từng thành phần của thuôc.

- Các vi khuẩn thường nhạy cảm với thuốc: E.coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Morganella

morganii., Proteus mirabilis, Proteus indol duong tinh, bao gom ca P.vulgaris, H.influenzae

(bao gom ca cac ching khang ampicilin), S.pneumoniae, Shigella flexneri va Shigella sonnei,

Pneumocystis carinii.

- Thuốc có một vài tac dung doi với Plasmodiumƒalciparum
và Toxoplasma gondii.

- Các vi khuẩn thường kháng thuốc là Enterococcus, Pneudomonas, Campylobacter, vi khuẩn

ky khí, não mô cầu, lau cau, Mycoplasma. Tính kháng này tăng ở cả vi sinh vật Gram dương

A

va Gram 4m, nhưng chủ yêu 6 Enterobacter.

Dược động hoc

. Sau khi uống, cả trimethoprim và sulfamethoxazol được hấp thu nhanh và có sinh khả dụng

cao. Sau khi uống 2 giờ, nông độ huyệt thanh trung bình của trimethoprim 1a 2,5mg/lit va cua

sulfamethoxazol là 40-50mg/lít. Nông độ ổn định của trimethoprim là 4-5mgilít, của
`

sulfamethoxazol là 100mg/lit sau 2-3 ngày điều trị với 2 liều mỗi ngày. Nửa đời của

trimethoprim 1a 9-10 gio, của sulfamethoxazol là 11 giờ. Vì vậy cho thuốc cách nhau 12
z

.

thich hop. Trimethoprim đi vào trong các mô và các dịch tiết tốt hơn sulfamethoxazol. Nông
z

độ thuốc trong nước tiêu cao hơn 150 lần nồng độ thuốc trong huyết thanh.

« Chỉ định:

Nhiễm khuân do các vi khuẩn nhạy cảm với cotrimoxazol:

_ Nhiễm khuẩn đường tiết niệu

_ Viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn.
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ˆ Nhiễm khuẩn đường hô hấp

. Đợt cấp viêm phế quản mạn

. Viêm xoang má cấp ở người lớn.

- Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa: Ly trựckhuẩn

Liều dùng:

Liều người lớn:

- Nhiễm khuân đường tiết niệu: điều trị trong 10 ngày:

Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp: điều trị trong 10 ngày:

Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 — 3 lần.

- Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa: ly trực khuẩn: điều trị trong 5 ngàyY-

Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với Sulfonamid hoặc với Trimethoprim

. Suy thận nặng

.- Bệnh nhân thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiéu acid folic.

_ Tré em dudi 6 thang tudi.

- Phụ nữ dang mang thai hoặc đang cho conbú.

Thận trọng:

. Chức năng thận suy giảm

. Dễ bị thiếu hut Acid folic ở người bệnh cao tuổi khi dùng thuốc này ở liều cao dài ngày

- Mắt nước. Suy dinh dưỡng.

. Có thể gây thiếu máu tan huyết ở người thiếu hụt GøPD

Tác dụng không mong muốn:

Tác dụng không mong muốn xảy ra ở 10%nngười bệnh, thường nhẹ nhưng đôi khi xảy rahội

chứng nhiễm độc da rất nặng có thể gây chết, như hội chứng Lyell.

. Thường gap:

+ Toàn thân: Sốt

+ Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy, viêm lưỡi

+ Da: Ngứa, ngoại ban.

- Í gặp:
+ Máu: Tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, ban xuất huyết.

+ Da: Mày đay.
|

. Hiém gap:

+ Toàn thân: Phản ứng phản vệ, bệnh huyết thanh.

+ Máu: Thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ, thiếu máu tan huyết, giảm tiểu cầu, giảm bạch
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cầu hạt và giảm toàn thê huyệt câu.

+ Thần kinh: Viêm màng não vô khuân
+ Da: Hoại tử biểubì nhiễm độc (hội chứng Lyell), hdi chung Stevens-Johnson, ban đỏ đa

dang, phi mach, man cam anh sang.

+ Gan: Vàng da, ứ mật ở gan, hoại tử gan.

+ Chuyển hóa: Tăng kali huyết, giảm đường huyết

+ Tâm thần: Ảo giác

+ Sinh dục - tiết niệu: Suy thận, viêm thận kẽ, sỏi thận

+ Tai:Ù tai.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng khéng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc:

- Dùng đồng thời với thuốc lợi tiểu, đặc biệt Thiazid, làm tăng nguy cơ giảm tiểu cầu ở người

già.

. Làm giảm đào thải và tăng tác dụng của Methotrexat.

- Dùng đồng thời với Pyrimethamin 25mg/ tuần làm tăng nguy cơ thiếu máu nguyên hồng cầu

khổng lồ.

. Tăng quá mức tác dụng của Phenytoin.

- Kéo dài thời gian prothrombin 6 người bệnh dang dùng Wafarin.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú:

. Thuốc qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ gây bệnh vàng nhân não (kermicteus), vì thế không

dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc:

. Không sử dụng cho người điều khiển máy móc, công cụ chính xác hoặc đang lái xe.

Quá liều và xử trí:

. Biểu hiện: Chán ăn, buồn nôn, nôn, đau dau, bat tinh. Loan tạo máu và vàng da là biêu hiện

muộn của dùng quá liêu. Ức chê tủy.

_ Xie trí: Gây nôn, rửa dạ dày. Acid hóa nước tiểu để tăng đào thải trimethoprim. Nếu có dau

hiệu ức chê tủy, người bệnh cân dùng leucovorin (acid folinic) 5-15mg/ngay cho den khi hoi

phuc tao mau.

Trinh bay:

. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản:

ˆ Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
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NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC

KHONG DUNG THUOC QUÁ H
ẠN SỬ DỰNG GHI TRÊN HỘP

^

THONG BAO CHO BAC SI NHUING TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI

KHI SỬ DỤNG THUOC

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC(NIC-PHARMA)

Lô 11D đường C — KCN Tân Tạo — Q.Bình Tân - TP.HCM

ĐT : 37.541.999 — Fax: 37.543.399

 
TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013
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